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SỞ Y TẾ TỈNH SÓC TRĂNG 

TRUNG TÂM Y TẾ 

HUYỆN THẠNH TRỊ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:    /QĐ-TTYT Thạnh Trị, ngày 16 tháng 01 năm 2025 

QUYẾT ĐỊNH 
Về việc Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu 

Gói thầu số 1: Gói thầu vắc xin gồm 05 mặt hàng Dự toán mua sắm: Kế 

hoạch lựa chọn nhà thầu cung cấp vắc xin cho Trung tâm Y tế huyện 

Thạnh Trị năm 2025 
 

 

GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN THẠNH TRỊ 

 

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023; 

Căn cứ Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27/02/2024 của Chính phủ quy 

định chi tiết thi hành một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; 

Căn cứ Thông tư số 07/2024/TT-BYT ngày 17/5/2024 của Bộ trưởng Bộ Y 

tế quy định về đấu thầu thuốc tại cơ sở y tế công lập; 

Căn cứ Quyết định số 2217/QĐ-UBND, ngày 25 tháng 7 năm 2022 của Chủ 

tịch UBND tỉnh Sóc Trăng về việc kiện toàn Trung tâm Y tế huyện, thị xã, thành 

phố thuộc Sở Y tế tỉnh Sóc Trăng; 

Căn cứ Quyết định số 772/QĐ-SYT, ngày 21 tháng 10 năm 2022 của Giám 

đốc Sở Y tế tỉnh Sóc Trăng về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền 

hạn, cơ cấu tổ chức và biên chế của Trung tâm Y tế huyện, thị xã, thành phố thuộc 

Sở Y tế tỉnh Sóc Trăng; 

Theo đề nghị của Tổ chuyên gia đấu thầu mua thuốc, hóa chất, vật tư y tế 

cho Trung tâm Y tế huyện và Trạm Y tế các xã, thị trấn thuộc huyện Thạnh Trị 

năm 2024. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt Kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 1: Gói thầu vắc 

xin gồm 05 mặt hàng, dự toán Kế hoạch lựa chọn nhà thầu cung cấp vắc xin cho 

Trung tâm Y tế huyện Thạnh Trị năm 2025 với các nội dung cụ thể như sau: 

1. Tên gói thầu: Gói thầu số 1: Gói thầu vắc xin gồm 05 mặt hàng. 

2. Dự toán: Kế hoạch lựa chọn nhà thầu cung cấp vắc xin cho Trung tâm 

Y tế huyện Thạnh Trị năm 2025. 

3. Kết quả lựa chọn nhà thầu: 

Tổng giá trị trúng thầu: 688.245.600 (Bằng chữ: Sáu trăm tám mươi tám 

triệu hai trăm bốn mươi lăm ngàn sáu trăm đồng) gồm 05 mặt hàng; với nhà thầu 
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trúng thầu là Công ty cổ phần Y tế AmvGroup  

(Chi tiết theo phụ lục đính kèm) 

4. Thời gian thực hiện hợp đồng: 12 tháng kể từ ngày ký kết hợp đồng. 

5. Loại hợp đồng: Hợp đồng theo đơn giá cố định. 

Điều 2. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký; Khoa Dược- TTB- VTYT, 

Phòng Kế hoạch- Nghiệp vụ-QLCL, Phòng Tổ chức - Hành chính, Phòng Tài 

chính- Kế toán, các Khoa/Phòng có liên quan và đơn vị trúng thầu căn cứ quyết 

định thi hành kể từ ngày ký./. 

GIÁM ĐỐC 

Nơi nhận: 
- Như điều 2; 
- Lưu VT, KD. 

 

 

BSCKII. Trần Quang Quí 



1
Vắc xin phòng 

dại
≥  2,5 UI/ 

0,5ml
Indirab

Tiêm 
bắp/ 
Tiêm 

trong da

Bột đông 
khô pha 

tiêm

Hộp 1 lọ 
đông khô đơn 

liều 1 ống 
dung môi 

hoàn nguyên 
NaCl 1,5 

mg/0,5ml và 
1 xy lanh vô 

trùng

36 
tháng

890310249
723 (QLVX-

1042-17)

Bharat Biotech 
International 

Limited-Ấn độ
Lọ        3.400      164.346        558.776.400 

2
Huyết thanh 

kháng uốn ván 
(SAT)

1.500UI/ml

Huyết thanh 
kháng độc tố 
uốn ván tinh 
chê (SAT)

Tiêm bắp
Dung dịch 

tiêm

Hộp 20 ống, 
2 vỉ x 1500 

đvqt

24 
tháng

893410250
823

(QLSP-
1037-17)

Viện vắc xin và 
sinh phẩm Y tế 

(IVAC)- Việt Nam
Ống        1.200        29.043          34.851.600 

3
Vắc xin phòng 

uốn ván 
(VAT)

0,5ml
Vắc xin uốn 
ván hấp thụ 

(TT)

Tiêm bắp 
sâu

Hỗn dịch 
tiêm

Hộp 20 ống, 
(0,5ml/ống 
chứa 1 liều 

vắc xin

36 
tháng

QLVX-881-
15

Viện vắc xin và 
sinh phẩm Y tế 

(IVAC)- Việt Nam
Ống        2.400        14.784          35.481.600 

 Giá 
dự thầu 

Thành tiền

            Nhà thầu trúng thầu : Công ty cổ phần Y tế AmvGroup
            Địa chỉ : Lầu 4, tòa nhà AMVGroup, số 951A, Cách mạng tháng tám, Phường 7, Q. Tân Bình, Tp Hồ Chí Minh
            Điện thoại : 02839703666

PHỤ LỤC 
(Đính kèm Quyết định số        /QĐ-TTYT, ngày 16/01/2025 của Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Thạnh Trị)

Tên thương 
mại

Số lượngStt Tên hoạt chất 
Nồng độ 

hàm lượng 
Đường 
dùng

Dạng bào 
chế

Qui
 cách

Ghi chú

Hạn 
dùng 
(Tuổi 
thọ 

tháng)

SĐK 
hoặc 

GPNK

Cơ sở 
sản xuất-Nước sản 

xuất

Đơn vị 
tính
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 Giá 
dự thầu 

Thành tiền
Tên thương 

mại
Số lượngStt Tên hoạt chất 

Nồng độ 
hàm lượng 

Đường 
dùng

Dạng bào 
chế

Qui
 cách

Ghi chú

Hạn 
dùng 
(Tuổi 
thọ 

tháng)

SĐK 
hoặc 

GPNK

Cơ sở 
sản xuất-Nước sản 

xuất

Đơn vị 
tính

4
Vắc xin phòng 

viêm gan  B
10mcg/0,5

ml
Heberbiovac 

HB
Tiêm bắp 

sâu
Hỗn dịch 

tiêm
Hộp 25 lọ x 

0,5 ml
36 

tháng

850310304
224 (QLVX-

0748-13)

Centro Nacional de 
Biopreparados 

(BIOCEN) ( Center 
for Genetic 

Engineering and 
Biotech nology 
(CIGB)-Cu Ba

Lọ           200        55.965          11.193.000 

5
Vắc xin phòng 

viêm gan  B
20mcg/1ml

Heberbiovac 
HB

Tiêm bắp 
sâu

Hỗn dịch 
tiêm

Hộp 25 lọ x 1 
ml

36 
tháng

850310304
424

(QLVX-
0624-13)

Centro Nacional de 
Biopreparados 

(BIOCEN) ( Center 
for Genetic 

Engineering and 
Biotech nology 
(CIGB)-Cu Ba

Lọ           600        79.905          47.943.000 

TC : 688.245.600      

Thành tiền bằng chữ : sáu trăm tám mươi tám triệu hai trăm bốn mươi lăm ngàn sáu trăm đồng


